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PHẦN I. MỞ ĐẦU
Tên đề tài:   “ Phân loại và hướng dẫn học sinh giải nhanh các dạng bài tập chương ‘Hạt Nhân Nguyên Tử’- Chương trình Vật lí 12 ”
I. Lý do chọn đề tài
Vật lý là bộ môn thuộc nghành khoa học tự nhiên có rất nhiều ứng dụng trong thực tế, trong toàn bộ chương trình vật lý lớp 12 thì phần vật lý hạt nhân là phần quan trọng. Đây là nghành vật lý hiện đại đi sâu vào các cấu trúc và các cơ chế vi mô.Vật lý hạt nhân là khoa học nghiên cứu: Cấu trúc và sự biến đổi cấu trúc hạt nhân, năng lượng hạt nhân và các ứng dụng của nó trong đời sống.

 Vật lý hạt nhân được đưa vào chương cuối trong chương trình lớp 12, do hạn chế về mặt thời gian cũng như trình độ hiểu biết thực tế của học sinh về hạt nhân nên vật lý hạt nhân chỉ được đề cập một cách cơ bản.Trong thực tế tài liệu viết về phần này còn ít và chưa có sự phân loại một cách cụ thể nên nguồn tự nhiên để giáo viên nghiên cứu còn ít, do đó nội dung kiến thức và kĩ năng giải các bài tập cung cấp cho học sinh chưa được nhiều. Vì vậy khi gặp các dạng bài tập chương này học sinh thường lúng túng tìm ra phương pháp giải nhanh và phù hợp nhằm đạt kết quả cao trong các kỳ thi.
     Hiện nay bộ môn vật lý thi theo hình thức trắc nghiệm, nên ngoài việc tìm ra phương pháp giải cho mỗi bài toán vật lý hạt nhân các em học sinh còn phải tìm ra cách giải nhanh, đây có thể nói là yêu cầu hang đầu của người học. Yêu cầu tìm ra được phương pháp giải toán một cách nhanh nhất, đi bằng con đường ngắn nhất không những giúp người học tiết kiệm được thời gian làm bài mà còn rèn luyện được tư duy năng lực phát hiện vấn đề cuả người học.
    Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu trong nhiều năm qua tôi đã hệ thống và phân dạng các dạng bài tập chương “ Hạt nhân nguyên tử” và những phương pháp giải nhanh các dạng bài trong chương từ đó giúp học sinh có được phương pháp dễ hiểu, dễ vận dụng, tránh được những lúng túng sai lầm, nhằm nâng cao kết quả trong các kỳ kiểm tra và thi.
   Chính vì những lí do trên tôi quyết định chọn đề tài “Phân loại và hướng dẫn học sinh giải nhanh các dạng bài tập chương ‘Hạt nhân nguyên tử’- Chương trình Vật lí 12” làm đề tài nghiên cứu.
II. Đối tượng  và phạm vi nghiên cứu
1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu trong đề tài là học sinh khối 12 trường THPT Chúc Động ôn thi kỳ thi THPT Quốc Gia, cụ thể 3 lớp 12 tôi trực tiếp giảng dạy 12A1, 12A7, 12A13.
2. Phạm vi nghiên cứu
· Thời gian nghiên cứu trong năm học 2014-2015
· Đề tài nghiên cứu “ Các dạng bài tập chương Hạt nhân nguyên tử” chương trình vật lý 12
II. Phương pháp nghiên cứu.
· Xác đinh đối tượng học sinh áp dụng đề tài là học sinh không chuyên của trường.
· Trình bày cơ sở lý thuyết của từng dạng bài trong chương.
· Phương pháp giải nhanh từng dạng bài.
· Các ví dụ minh hoạ cho từng dạng bài tập.
· Đưa ra các bài tập áp dụng cho từng dạng để học sinh luyện tập
· Kiểm tra sự tiếp thu của học sinh bằng các đề ôn luyện
· Đánh giá, điều chỉnh đưa ra phương pháp phù hợp cho từng đối tượng học sinh.
III. Thực trạng  và kết quả vấn đề nghiên cứu.
1. Thực trạng
· Các  dạng bài tập trong chương “Hạt nhân nguyên tử” luôn là một nội dung có trong đề thi tuyển sinh.
· Các kiến thức và bài tập trong chương này không đòi hỏi kiến thức khó đối với học sinh, tuy nhiên do chủ quan nên học sinh thường học không kỹ nhất là phương pháp giải nhanh, nên các em thường mất thời gian để làm bài và thường mất điểm, trong khi đây là nội dung ghi điểm nhất là học sinh thuộc nhóm không chuyên.
2. Kết quả
· Với thực trạng đó làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả học tập của học sinh. Qua nghiên cứu và ứng dụng vào thực tiễn học sinh của trường tôi thấy có sự phân hoá rõ rệt ở từng đối tượng học sinh vào từng thời điểm là khác nhau, nên cũng ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra của các em.
· Từ thực tế cho thấy học sinh của trường THPT Chúc Động đa phần là gia đình làm nông nghiệp nên điều kiện học và hiểu biết còn hạn chế, do vậy các em chưa thực sự có định hướng cao trong học tập, cũng như công việc sau này, vì vậy khi dạy phần này tôi gặp khó khăn. Trong quá trình giảng dạy tôi không ngừng kể những ứng dụng vào thực tế của vật lý hạt nhân nhằm tạo hứng thú cho học sinh với việc nghiên cứu , tìm tòi thông tin liên quan tự nâng cao kiến thức.
    Ngoài các ứng dụng thực tế của vật lí hạt nhân cần lưu ý đến vấn đề bảo vệ môi trường , nâng cao sự ham học hỏi của học sinh để các em hiểu rõ hơn tầm quan trọng của bộ môn vật lý nói chung và vật lý hạt nhân nói riêng trong thực tế.
  Qua giảng dạy tôi cũng thấy có sự tiến bộ của các em học sinh, kết quả được nâng cao, trong  khi giảng dạy tôi cũng thường xuyên tiến hành kiểm tra, đánh giá nhằm giúp các em có thể nhớ được kiến thức đồng thời  vận dụng, ôn tập để đi thi đạt kết quả cao.
 Trong quá trình giảng dạy tôi thường xuyên liên hệ với gia đình học sinh để cung cấp thông tin học tập của học sinh, từ đó động viên để gia đình tạo điều kiện giúp đỡ cho các em trong quá trình học tập.
PHẦN II. NỘI DUNG
A. Kiến thức cơ bản
I. CẤU TẠO HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
           I.1. Cấu tạo hạt nhân. Nuclôn
 -Hạt nhân được cấu tạo từ  các nuclôn. Có hai loại nuclôn
               +Prôton, kí hiệu p, khối lượng mp = 1,67262.10-27kg, mang một điện tích nguyên tố dương +e, 
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                 + Nơtron kí hiệu n, khối lượng mn = 1,67493.10-27kg, không mang điện, 
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, Prôtôn chính là hạt nhân nguyên tử hiđrô,  Số prôtôn trong hạt nhân bằng số thứ tự Z của nguyên tử trong bảng tuần hoàn; Z được gọi là nguyên tử số. Tổng số các nuclôn trong hạt nhân gọi là số khối, kí hiệu A. Như vậy số nơtron trong hạt nhân là: N = A – Z.
Ví dụ: 
+ Hạt nhân nguyên tố Iot -  
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 có 53 proton, 78 nơtron 
+ Hạt nhân nguyên tố Heli -  
[image: image6.wmf]He

4

2

 có 2 proton và 2 nơtron
+ Hạt nhân nguyên tố Natri -  
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 có 11 proton và 12 nơtron
+ Kí hiệu hạt nhân: 
[image: image8.wmf]X
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. Nhiều khi, để cho gọn, ta chỉ cần ghi số khối, vì kí hiệu hóa học đã xác định Z rồi.
+ Kích thước hạt nhân: nếu coi hạt nhân như một quả cầu bán kính R thì R phụ thuộc vào số khối theo công thức gần đúng: R = 1,2.10-15A
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Ví dụ: 

+ Bán kính hạt nhân 
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H: R = 1,2.10-15m

+ Bán kính hạt nhân 
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Al: R = 3,6.10-15m
I.2. Đồng vị

Đồng vị là những nguyên tử mà hạt nhân chứa cùng số prôtôn Z (có cùng vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn), nhưng có số nơtron N khác nhau.

Các đồng vị còn được chia làm hai loại: đồng vị bền và đồng vị phóng xạ. Trong thiên nhiên có khoảng gần 300 đồng vị bền; ngoài ra người ta còn tìm thấy vài nghìn đồng vị phóng xạ tự nhiên và nhân tạo.
1. Ví dụ
             - Nguyên tử H có 3 đồng vị: 
       + Hiđro thường - 
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        + Đơtêri - 
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        + Triti - 
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. Trong đó T và D là thành phần của nước nặng là nguyên liệu của công nghệ nguyên tử.
- Nguyên tử Cacbon có 4 đồng vị: C11 đến C14. Trong đó C12 có nhiều trong tự nhiên – chiếm 99%
I.3. Đơn vị khối lượng nguyên tử 

Trong vật lí hạt nhân, khối lượng thường được đo bằng đơn vị khối lượng nguyên tử, kí hiệu là u. Một đơn vị u có giá trị bằng 
[image: image15.wmf]12
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 khối lượng của đồng vị cacbon 
[image: image16.wmf]12
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C. 1u = 1,66055.10-27kg.

Khối lượng của một nuclôn xấp xỉ bằng u. Nói chung một nguyên tử có số khối A thì có khối lượng xấp xỉ bằng A.u.
I.4  Khối lượng và năng lượng
- Theo Anh-xtanh, năng lượng E và khối lượng m tương ứng của cùng một vật luôn luôn tồn tại đồng thời và tỉ lệ với nhau, hệ số tỉ lệ là c2
                                                E = m.c2
c: vận tốc ánh sáng trong chân không (c = 3.108 m/s)
            1uc2 = 931,5MeV  1u = 931,5MeV/c2   ( MeV/c2 được coi là 1 đơn vị khối lượng hạt nhân. 
- Chú ý quan trọng:
+ Một vật có khối lượng m0 khi ở trạng thái nghỉ thì khi chuyển động với vận tốc v,   khối lượng sẽ tăng lên thành 
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   Trong đó m0 : khối lượng nghỉ và m là khối lượng động. 
+ Năng lượng toàn phần: 
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Trong đó: E0 =m0,c2  gọi là năng lượng nghỉ. K = E – E0 = (m – m0).c2  là động năng của vật
I.5. Lực hạt nhân

- Lực tương tác giữa các nuclôn trong hạt nhân là lực hút, gọi là lực hạt nhân, có tác dụng liên kết các nuclôn lại với nhau. 
    - Lực hạt nhân không phải là lực tĩnh điện, nó không phụ thuộc vào điện tích của nuclôn. So với lực điện từ và lực hấp dẫn, lực hạt nhân có cường độ rất lớn (còn gọi là lực tương tác mạnh) và chỉ tác dụng khi hai nuclôn cách nhau một khoảng bằng hoặc nhỏ hơn kích thước hạt nhân (khoảng 10-15 m).
I.6. Độ hụt khối và năng lượng liên kết
+ Độ hụt khối của một hạt nhân là hiệu số giữa tổng khối lượng của các nuclôn cấu tạo nên hạt nhân và khối lượng hạt nhân đó: 
(m = Zmp + (A – Z)mn – mhn
+ Năng lượng liên kết của hạt nhân là năng lượng toả ra khi các nuclôn riêng lẽ liên kết thành hạt nhân và đó cũng chính là năng lượng cần cung cấp để phá vở hạt nhân thành các nuclôn riêng lẽ : Wlk = (m.c2.
+ Năng lượng liên kết tính cho một nuclôn (
[image: image19.wmf]A
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) gọi là năng lượng liên kết riêng của hạt nhân, đặc trưng cho sự bền vững của hạt nhân. 
II. PHÓNG XẠ
 II.1.Hiện tượng phóng xạ

Phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân không bền vững tự phát phân rã, phát ra các tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác.

Quá trình phân rã phóng xạ chỉ do các nguyên nhân bên trong gây ra và hoàn toàn không phụ thuộc vào các tác động bên ngoài như nhiệt độ, áp suất, …

Người ta quy ước gọi hạt nhân phóng xạ là hạt nhân mẹ và hạt nhân phân rã là hạt nhân con.
II.2. Các tia phóng xạ :
+ Tia (: là chùm hạt nhân hêli 
[image: image20.wmf]4
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He, gọi là hạt (, được phóng ra từ hạt nhân với tốc độ khoảng 2.107m/s. Tia ( làm ion hóa mạnh các nguyên tử trên đường đi của nó và mất năng lượng rất nhanh. Vì vậy tia (  chỉ đi được tối đa 8cm trong không khí và không xuyên qua được tờ bìa dày 1mm.
+ Tia (: là các hạt phóng xạ phóng ra với vận tốc rất lớn, có thể đạt xấp xỉ bằng vận tốc ánh sáng. Tia ( cũng làm ion hóa môi trường nhưng yếu hơn so với tia (. Vì vậy tia ( có thể đi được quãng đường dài hơn, tới hàng trăm mét trong không khí và có thể xuyên qua được lá nhôm dày cỡ vài mm.

Có hai loại tia (: 

- Loại phổ biến là tia (-. Đó chính là các electron (kí hiệu
[image: image21.wmf]0
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- Loại hiếm hơn là tia (+. Đó chính là pôzitron, hay electron dương (kí hiệu 
[image: image22.wmf]0
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e, có cùng khối lượng như electron nhưng mang điện tích nguyên tố dương. 
+ Tia (: là sóng điện từ có bước sóng rất ngắn (dưới 10-11m), cũng là hạt phôtôn có năng lượng cao. Vì vậy tia ( có khả năng xuyên thấu lớn hơn nhiều so với tia ( và (. Trong phân rã ( và (, hạt nhân con có thể ở trong trạng thái kích thích và phóng xạ ra tia ( để trở về trạng thái cơ bản. 
II.2. Định luật phóng xạ :

Trong quá trình phân rã, số hạt nhân phóng xạ giảm theo thời gian theo định luật hàm mũ với số mũ âm.

Các công thức biểu thị định luật phóng xạ:
                       N(t) = No 
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         N: số nguyên tử còn lại sau thời gian phóng xạ
          N0: Số hạt nhân ban đầu của chất phóng xạ 
  m(t) = mo 
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        m: Là khối lượng còn lại của chất phóng xạ
        m0: Là khối lượng ban đầu của chất phóng xạ, với m, m0 cùng đơn vị
Với ( = 
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gọi là hằng số phóng xạ; T gọi là chu kì bán rã.
II.3. Độ phóng xạ :

Để đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ, người ta dùng đại lượng gọi là độ phóng xạ (hay hoạt độ phóng xạ), được xác định bằng số phân rã trong một giây. Đơn vị đo độ phóng xạ có tên gọi là Becơren, kí hiệu Bq hay phân rã/s. 1Ci = 3,7.1010 Bq. 
                                 H=
[image: image26.wmf]N
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+ Độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ tại thời điểm t bằng tích hằng số phóng xạ và số lượng hạt nhân phóng xạ chứa trong lượng chất đó ở thời điểm t.
 Độ phóng xạ ban đầu 
[image: image27.wmf]0
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+ Độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ giảm theo thời gian theo cùng quy luật hàm số mũ, như số hạt nhân (số nguyên tử) của nó.
  II.4. Đồng vị phóng xạ
· Ngoài các đồng vị phóng xạ có sẵn trong thiên nhiên, gọi là đồng vị phóng xạ tự nhiên, người ta cũng chế tạo được nhiều đồng vị phóng xạ, gọi là đồng vị phóng xạ nhân tạo. Các đồng vị phóng xạ nhân tạo thường thấy thuộc loại phân rã ( và (. Các đồng vị phóng xạ của một nguyên tố hóa học có cùng tính chất hóa học như đồng vị bền của nguyên tố đó.
· Ứng dụng:
      + Đồng vị 
[image: image28.wmf]60

27

Co phóng xạ tia ( dùng để soi khuyết tật chi tiết máy, diệt khuẩn để bảo vệ nông sản, chữa ung thư. 
      + Các đồng vị phóng xạ 
[image: image29.wmf]1
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A

Z

X được gọi là nguyên tử đánh dấu, cho phép ta khảo sát sự tồn tại, sự phân bố, sự vận chuyển của nguyên tố X. Phương pháp nguyên tử đáng dấu có nhiều ứng dụng quan trọng trong sinh học, hóa học, y học, ... .
     +  Đồng vị cacbon 
[image: image30.wmf]14
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C phóng xạ tia (-  có chu kỳ bán rã 5730 năm được dùng để định tuổi các vật cổ. 
III. PHẢN ỨNG HẠT NHÂN
III.1 Phản ứng hạt nhân 
         Phản ứng hạt nhân là mọi quá trình dẫn đến sự biến đổi hạt nhân.
     Phản ứng hạt nhân thường được chia thành hai loại:
        +Phản ứng tự phân rã một hạt nhân không bền vững thành các hạt khác.
       + Phản ứng trong đó các hạt nhân tương tác với nhau, dẫn đến sự biến đổi chúng thành các hạt khác.

Phản ứng hạt nhân dạng tổng quát: A + B  ( C + D 

Trong trường hợp phóng xạ: A ( B + C
III.2. Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân 
a. Định luật l bảo toàn số nuclon (số khối A): Trong phản ứng hạt nhân, tổng số nuclon của hạt tương tác bằng tổng số nuclon của hạt sản phẩm 
                         Ta có  :       AA + AB  = AC + AD
b. Định luật bảo toàn điện tích: Tổng đại số các điện tích của các hạt tương tác bằng tổng đại số các điện tích của các hạt sản phẩm. 
                                Ta có :          ZA +ZB = ZC + ZD
c. Định luật bảo toàn năng lượng toàn phần (bao gồm động năng và năng lượng nghỉ) Tổng năng lượng toàn phần của các hạt tương tác bằng tổng năng lượng toàn phần của các hạt sản phẩm.

EA+WA=EB + WB + EC +WC
[image: image31.wmf]Þ

 EA- EB - EC = WB +WC  -WA=
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WA=0 
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WB +WC  =
[image: image34.wmf]E
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(4)
Trong ®ã: 
E =m .c2   là năng lượng nghỉ


W=
[image: image35.wmf]2
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m.v2  là động năng của hạt
d. Định luật bảo toàn động lượng. 
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Hạt nhân A đứng yên phóng xạ :
[image: image39.wmf]A
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· Hạt B và C chuyển động ngược chiều nhau
· PB=PC 
[image: image44.wmf]Û

 mC.vC= mB.vB 
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· (PB)2=(PC)2
Mặt khác :P2=(m.v)2=
[image: image48.wmf]2
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2.mC.WC=2mB.WB  
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Ta có hệ phương trình: 
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III.3. Quy tắc dịch chuyển trong sự phóng xạ
a. Phân rã 
[image: image56.wmf]a
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chính là dòng các hạt 
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Trong phân rã 
[image: image60.wmf]a

so  với hạt nhân mẹ thì hạt nhân con “lùi” hai ô trong Bảng tuần hoàn.
b. Phân rã 
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Dòng 
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 là dòng các hạt 
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Trong phân rã  (- so với hạt nhân mẹ thì hạt nhân con tiến một ô trong Bảng tuần hoàn. 
c. Phân rã 
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Dòng 
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 là dòng các hạt pozitron 
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 Vậy quy tắc dịch chuyển của phân rã 
[image: image70.wmf]+

b

là : Trong phân rã  
[image: image71.wmf]+
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 , so với hạt nhân mẹ thì hạt nhân con lùi một ô trong Bảng tuần hoàn
d. Phân rã 
[image: image72.wmf]g

:Trong các phân rã 
[image: image73.wmf]a

 và 
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 Nếu hạt nhân con sinh ra ở trong trạng thái kích thích, thì nó Phân rã  
[image: image75.wmf]g

. 
chuyển từ mức kích thích E2 xuống mức thấp hơn E1, đồng thời phóng ra một phôtôn có tần số f  xác định bởi hệ thức  E2 – E1 = hf. 
       Hiệu E2 – E1 có trị số lớn, nên phôtôn 
[image: image76.wmf]g

 phát ra tần số rất lớn nhưng bước sóng rất nhỏ (
[image: image77.wmf]l

< 10-11m)
III.4 Năng lượng trong phản ứng hạt nhân 

Xét phản ứng hạt nhân: A + B  ( C + D. Gọi mo = mA + mB và m = mC + mD. Ta thấy m0( m.
+ Khi m0> m: Phản ứng tỏa ra một năng lượng: W = (m0 – m)c2. Năng lượng tỏa ra này thường gọi là năng lượng hạt nhân. Các hạt nhân sinh ra có độ hụt khối lớn hơn các hạt nhân ban đầu, nghĩa là các hạt nhân sinh ra bền vững hơn các hạt nhân ban đầu.
+ Khi m0< m: Phản ứng không thể tự nó xảy ra. Muốn cho phản có thể xảy ra thì phải cung cấp cho các hạt A và B môït năng lượng W dưới dạng động năng. Vì các hạt sinh ra có động năng Wđ nên năng lượng cần cung cấp phải thỏa mãn điều kiện: W = (m – m0)c2 + Wđ.
        Các hạt nhân sinh ra có độ hụt khối nhỏ hơn các hạt nhân ban đầu, nghĩa là các hạt nhân sinh ra kém bền vững hơn các hạt nhân ban đầu.
IV. PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH. PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH
IV.1. Sự phân hạch

Dùng nơtron nhiệt (còn gọi là nơtron chậm)  có năng lượng cở 0,01eV bắn vào 235U ta có phản ứng phân hạch:
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Đặc điểm chung của các phản ứng phân hạch: sau mỗi phản ứng đều có hơn hai nơtron được phóng ra, và mỗi phân hạch đều giải phóng ra năng lượng lớn. Người ta thường gọi đó là năng lượng hạt nhân.
IV.2. Phản ứng phân hạch dây chuyền
 + Các nơtron sinh ra sau mỗi phân hạch của urani (hoặc plutoni, …) lại có thể bị hấp thụ bởi các hạt nhân urani (hoặc plutoni, …) khác ở gần đó, và cứ thế, sự phân hạch tiếp diễn thành một dây chuyền. Số phân hạch tăng lên rất nhanh trong một thời gian rất ngắn, ta có phản ứng phân hạch dây chuyền.
+ Điều kiện xảy ra phản ứng phân hạch dây chuyền: Muốn có phản ứng dây chuyền ta phải xét tới số nơtron trung bình k còn lại sau mỗi phân hạch (còn gọi là hệ số nhân nơtron)
- Nếu k < 1 thì phản ứng dây chuyền không xảy ra.
- Nếu k = 1 thì phản ứng dây chuyền xảy ra với mật độ nơtron không đổi. Đó là phản ứng dây chuyền điều khiển được.
- Nếu k > 1 thì dòng nơtron tăng liên tục theo thời gian, dẫn tới vụ nổ nguyên tử. Đó là phản ứng dây chuyền không điều khiển được.

Để giảm thiểu số nơtron bị mất vì thoát ra ngoài nhằm đảm bảo có k ( 1, thì khối lượng nhiên liệu hạt nhân phải có một giá trị tối thiểu, gọi là khối lượng tới hạn mth. Với 235U thì mth vào cỡ 15kg; với 239U thì mth vào cỡ 5kg. 
IV.3. Phản ứng nhiệt hạch

Khi hai hạt nhân nhẹ kết hợp lại để tạo nên một hạt nhân nặng hơn thì có năng lượng tỏa ra. 
Ví dụ: 
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Phản ứng kết hợp hạt nhân chỉ xảy ra ở nhiệt đôï rất cao nên mới gọi là phản ứng nhiệt hạch.
B.PHÂN LOẠI CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH
Dạng 1.Xác định cấu tạo hạt nhân A, Z, N năng lượng liên kết hoặc năng lượng liên kết riêng.
  Phương Pháp
            + Từ kí hiệu hạt nhân    
[image: image87.wmf]Z
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, N  với A là số khối hay số nuclon
                                   Z: là số proton;      N: Là số nơtron
            + Sử dụng công thức 
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 Với 1uc2 = 931,5MeV; 
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;   m = Zmp+ (A-Z)mn, thường lấy mp= 1,00728u và mn=1,00866u và  1u=1,66055.10-27 (kg)

[image: image90.wmf]m

D

: Độ hụt khối của hạt nhân.
Chú ý: +Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững
          + Hạt nhân có số khối từ 50-70 trong bảng HTTH thường bền hơn các nguyên tử của các hạt nhân còn lại.
Bài 1. Xác định số Nuclon của hạt nhân: 
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. Tính năng lượng liên kết riêng. Biết 
mn = 1,00866u; mp = 1,00728u; mHe = 4,0015u
Hướng dẫn cách giải
+ Từ 
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+ Ta có 
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Tính nhanh ta dùng công thức: 
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Bài 2.
[image: image98.wmf]Fe

56

26

. Tính năng lượng liên kết riêng. Biết mn = 1,00866u; mp = 1,00728u; mFe = 55,9349u
Phương pháp:
+ Ta có 
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Bài 3: Hạt nhân 
[image: image102.wmf]Be

10

4

có khối lượng 10,0135u. Khối lượng của nơtrôn mn=1,0087u, khối lượng của proton mp=1,0073u, 1u=931 MeV/c2. Năng lượng lien kết riêng của hạt nhân 
[image: image103.wmf]Be
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 là
 A.0,632 MeV     B.63,215MeV           C.6,325MeV                  D.632,153 MeV
Phương pháp: Bài này thuộc phần trắc nghiện nên có thể tính nhanh
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chọn đáp án C
Bài 4: Tính năng lượng lien kết riêng của hai hạt  nhân
[image: image105.wmf]Na
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 và 
[image: image106.wmf]Fe
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. Hạt nhân nào bền vững hơn? Cho mNa= 22,983734u, mFe=55,9207u; mn=1,008665u; mp=1,007276u; 1u=931,5 MeV/c2
Phương pháp giải:
Tính nhanh năng lượng liên kết riêng của hai hạy nhân sau đó so sánh độ bền vững của hai hạt.hạt nào có năng lượng lien kết riêng lớn hơn thì bền vững hơn
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Vậy 
[image: image109.wmf]Na
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 nên hạt Fe bền vững hơn
Bài 5: Tính năng lượng liên kết hạt nhân Đơtêri 
[image: image110.wmf]D

2

1

? Cho mp = 1,0073u, mn = 1,0087u, mD = 2,0136u; 
1u = 931 MeV/c2.
A)    2,431 MeV.      B) 1,122 MeV.           C) 1,243 MeV.         D)2,234MeV.
Phương pháp giải 
· Độ hụt khối của hạt nhân D : 
                  Δm = ∑ mp + ∑ mn ─ mD = 1.mp +1.mn – m​D = 0,0024 u 
· Năng lượng liên kết cảu hạt nhân D là :
                    Wlk = Δm.c2 = 0,0024.uc2= 2,234 MeV .
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 Chọn đáp án  D.        
Bài 6 :Cho biết mα = 4,0015u; 
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. Hãy sắp xếp các hạt nhân 
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[image: image117.wmf]O
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 theo thứ tự tăng dần độ bền vững :
Câu trả lời đúng là:
A. 
[image: image118.wmf]C
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,
[image: image119.wmf],
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He


[image: image120.wmf]O
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B. 
[image: image121.wmf]C
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[image: image122.wmf]O

16

8

, 
[image: image123.wmf],
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C. 
[image: image124.wmf],
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 EMBED Equation.3 [image: image125.wmf]C
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, 
[image: image126.wmf]O
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 .

D. 
[image: image127.wmf],
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[image: image128.wmf]O
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,
[image: image129.wmf]C
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                                              Phương pháp giải
· Ta thấy đề bài không cho khối lượng của 12C nhưng chú ý vì ở đây dùng đơn vị u, mà theo định nghĩa đon vị u bằng 1/12 khối lượng đồng vị 12C
[image: image130.wmf]Þ

 do đó có thể lấy khối lượng 12Clà 12 u. 
· Suy ra năng lượng liên kết riêng của từng hạt nhân là : 
He :  Wlk = (2.mp + 2.mn – m α )c2 = 28,289366 MeV 
[image: image131.wmf]Þ

 Wlk riêng  = 7,0723 MeV / nuclon.
C  :  Wlk = (6.mp + 6.mn – mC )c2 = 89,057598 MeV   
[image: image132.wmf]Þ

  Wlkriêng  = 7,4215 MeV/ nuclon. 
O :   Wlk = (8.mp + 8.mn – mO )c2 = 119,674464 meV  
[image: image133.wmf]Þ

 Wlk riêng  = 7,4797 MeV/ nuclon. 
Hạt nhân có năng lượng  liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững. Vậy chiều bền vững hạt nhân tăng dần là :  He < C < O. 

[image: image134.wmf]Þ

Chọn đáp án  C.
Bài 7: Biết khối lượng của các hạt nhân mC=12,000u; 
[image: image135.wmf]u

m
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; mp=1,0073u ; mn=1,0087u và 1uc2=931 MeV. Năng lượng tối thiểu để chia hạt nhân 
[image: image136.wmf]C
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 thành 3 hạt 
[image: image137.wmf]a

theo đơn vị J là
A.6,7.10-13 J                   B.6,7.10-15 J                 C.6,7.10-17J              D.6,7.10-19 J
Phương Pháp giải
 Năng lượng phá vỡ một hạt 12C thành 3 hạt He là: 
                        W=(
[image: image138.wmf]hn

r

m

m

-

å

).c2=(3.4,0015-12).931= 4,1895 MeV
       Theo đơn vị J là W= 4,1895.1,6.10-13=6,702.10-13 J   chọn đáp án A
Một số bài tập trắc nghiệm
Câu 1. Trong hạt nhân 
[image: image139.wmf]14

6

C có

A. 8 prôtôn và 6 nơtron.
C. 6 prôtôn và 8 nơtron
    B. 6 prôtôn và 14 nơtron  .  
D. 6 prôtôn và 8 electron.
Câu  2.Trong hạt nhân nguyên tử 
[image: image140.wmf]o

p

210

84

 có
A. 84 prôtôn và 210 nơtron.
B. 126 prôtôn và 84 nơtron.
C. 210 prôtôn và 84 nơtron.
D. 84 prôtôn và 126 nơtron.
Câu 3: Các nuclôn trong hạt nhân nguyên tử 
[image: image141.wmf]Na

23

11

 gồm
A.  11 prôtôn.
C.  12 nơtrôn.
B.  11 prôtôn và 12 nơtrôn.
.                       D.  12 prôtôn và 11 nơtrôn.
Câu 4: So với hạt nhân 
[image: image142.wmf]Si

29

14

, hạt nhân 
[image: image143.wmf]Ca

40

20

 có nhiều hơn
     A.11 nơtrôn và 6 proton                             C.6 notron và 5 proton
     B.5 notron và 6 proton                               D.5 notron và 12 proton
Câu 5. Tính năng lượng liên kết tạo thành Cl37, cho biết: Khối lượng của nguyên tử 
[image: image144.wmf]37

17

Cl = 36,96590 u; khối lượng proton, mp = 1,00728 u; khối lượng electron, me = 0,00055 u; khối lượng nơtron, mn = 1,00867 u; 1u = 1,66043.10-27kg; c = 2,9979.108 m/s; 1J = 6,2418.1018 eV.
A. 316,82 MeV
B. 318,14 MeV    C. 315,11 MeV
D. 317,26 MeV
Câu 6.Hạt nhân [image: image145.png]


Li có khối lượng 7,0144u. Năng lượng liên kết của hạt nhân là bao nhiêu ? Cho mn = 1,0087u ; mp = 1,0073u ; 1u.c2 = 931MeV .
A.  45,6 MeV.

B. 36,2 MeV. 
C. 39,4 MeV.
D. 30,7 MeV.
Câu 7.Năng lượng cần thiết để bứt một nơtrôn khỏi hạt nhân [image: image146.png]


Na là bao nhiêu  Cho mNa = 22,9837u ; mn = 1,0087u ; mp=1,0073u, 1u.c2 = 931MeV
A. 3,5 MeV.
B. .8,1 MeV.       C. 12,4 MeV.         D. 17,4 MeV
Câu 8. Tính năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
[image: image147.wmf]37

17

Cl. Biết mp = 1,00728 u; mn = 1,00867 u; mCl = 36,95655 u và 1u = 931 MeV/c2.
A. 8,47 MeV        B.8,57 MeV        C.8,67  MeV         
D. 8,87 MeV
Câu  9. Độ hụt khối của hạt nhân 
[image: image148.wmf]X
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Z


A. luôn có giá trị lớn hơn 1                  

B. luôn có giá trị âm
C. có thể dương, có thể âm.
D. được xác định bởi công thức 
[image: image149.wmf].().
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Câu  10. Để so sánh độ bền vững giữa hai hạt nhân chúng ta dựa vào đại lượng
A. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân.
B. Độ hụt khối của hạt nhân.
C. Năng lượng liên kết của hạt nhân.
D. Số khối A của hạt nhân.
DẠNG 2: Tìm số nguyên tử trong m gam lượng chất và suy ra số nơtron, proton có trong m gam chất đó
Cho khối lượng m hoặc số mol của hạt nhân
[image: image150.wmf]X
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Z

 . Tìm số hạt p , n có trong mẫu hạt nhân đó .
Nếu có khối lượng m suy ra số hạt hạt nhân X là :
N = 
[image: image151.wmf]A
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  (hạt) .
[image: image152.wmf]A
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Nếu có số mol suy ra số hạt hạt nhân X là : N = n.NA  (hạt) .  với NA = 
[image: image153.wmf]1
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Khi đó : 1 hạt hạt nhân X có Z hạt p và (A – Z ) hạt n . Do đó trong N hạt hạt nhân X có :
N.Z  :       hạt p
                                                     (A-Z):    hạt n.
Bài 1:Tìm số nguyên tử hidro v à  ôxytrong 2 gam 
[image: image154.wmf]O
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Phương pháp giải:
ĐĐầu tiên tìm số mol H20 sau đó áp dụng công thức xác định số phân tử và nguyên tử hidro và nguyên tử oxi
                + Số  mol         
[image: image155.wmf]18
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+ Số phân tử  
[image: image156.wmf]23
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 phân tử
              + Số  nguyên tử  Hidrô   
[image: image157.wmf]23
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              + Số  nguyên tử  Ôxy   
[image: image158.wmf]23
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Bài 2: Biết số Avôgađrô là 6,02.10 23 mol​-1, khối lượng mol của hạt nhân urani 
[image: image159.wmf]U
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 là 238 gam / mol. Số nơtron trong 119 gam urani 
[image: image160.wmf]U
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là :
A. 
[image: image161.wmf]25
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hạt   
B.
[image: image162.wmf]25
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hạt
C
[image: image163.wmf]25
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D.
[image: image164.wmf]25
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Giải
· Số hạt nhân có trong 119 gam urani 
[image: image165.wmf]U
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là : 
                N = 
[image: image166.wmf]A
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[image: image167.wmf]23

23

10

.

01

.

3

10

.

02

,

6

.

238

119

=

=

 hạt 
-     Suy ra số hạt nơtron có trong N hạt nhân urani 
[image: image168.wmf]U
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 là : 
                                 (A-Z). N  = ( 238 – 92 ).3,01.1023 = 4,4.1025  hạt  

[image: image169.wmf]Þ

 Đáp án : D
Bài 3 :Cho số Avôgađrô là 6,02.10 23 mol​-1. Số hạt nhân nguyên tử có trong 100 g Iốt 
[image: image170.wmf]131

52

I là :
A. 3,952.1023 hạt          B. 4,595.1023 hạt      C.4.952.1023 hạt      D.5,925.1023 hạt  
Giải 
· Số hạt nhân nguyên tử có trong 100 g hạt nhân Iôt là :
               N = 
[image: image171.wmf]23
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[image: image172.wmf]Þ

 Chọn đáp án  B.
Một số bài tập trắc nghiệm
Câu 1:  Chọn câu trả lời đúng. Tính số phân tử nitơ trong 1 gam khí niơ. Biết khối lượng nguyên tử lượng của nitơ là 13,999 u. Biết 1u =1,66.10-24 g.

A .43.1020hạt.      B .43.1021 hạt C. 215.1021 .hạt    D.  215.1020 hạt 
Câu 2.Tìm số nguyên tử trong 5,67gam chất 
[image: image173.wmf]12

6

C.

Câu 3. Tìm số Proton và số nơtron trong 2 gam chất 
[image: image174.wmf]14

7

N.
Câu 4. Tính số nguyên tử trong 1 gam khí O2. Cho NA = 6,022.1023/mol; O = 16.
A. 376.1020.
B. 736.1030.
C. 637.1020.
D. 367.1030.
Câu 5:  Biết số Avôgađrô là 6,02.10 23 mol​-1, khối lượng mol của hạt nhân urani 
[image: image175.wmf]U
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 là 238 gam / mol. Số nơtron trong 119 gam urani 
[image: image176.wmf]U
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         A. 
[image: image177.wmf]25
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 B.
[image: image178.wmf]25
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[image: image179.wmf]25
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[image: image180.wmf]25
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Câu 6: Biết hằng số Avogađrô Neq \l(\o\ac(,A)) = 6,02.10eq \l(\o\ac(23,)) hạt/mol, lấy khối lượng hạt nhân bằng số khối của nó. Số  notron có trong 2g cacbon 
[image: image181.wmf]12
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C  là:
A. 9,63.10eq \l(\o\ac(24,))           B. 8,02.10eq \l(\o\ac(23,))             C. 7,82.10eq \l(\o\ac(23,))               D. 8,33.10eq \l(\o\ac(23,))
Dạng 3: Các bài toán liên quan đến phóng xạ
Loại 1: Xác định lượng chất còn lại m hoặc N và độ phóng xạ
- Cho m0 hay N0 và T. Tìm khối lượng (số hạt nhân nguyên tử ) con lại sau thời gian t ?
 Tính số hạt hạt nhân nguyên tử 
[image: image182.wmf]X
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 trong m (g) vật chất.  
[image: image183.wmf]A
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Khối lượng còn lại của X sau thời gian t :   m =
[image: image184.wmf]t
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Số hạt nhân X còn lại sau thời gian t :       N = 
[image: image185.wmf]t
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Độ phóng xạ 
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Chú ý: t và T phải đưa về cùng đơn vị . Đối với khối lượng m thì không cần đổi đơn vị và ta cứ tính rồi lấy đơn vị của m theo m0 như đề bài. 
Chú ý:            +Khi 
[image: image189.wmf]T
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=n với n là một số tự nhiên thì áp dụng các công thức:



                  N =N0 .
[image: image190.wmf]T

t

-

2

 ; m= m0
[image: image191.wmf]T
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 +Khi 
[image: image192.wmf]T
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 là số thập phân thì áp dụng các công thức:




         N=N0
[image: image193.wmf]t

e

.

l

-

 ; m= m0. 
[image: image194.wmf]t
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  +Khi  t<< T thì sử dụng công thức gần đúng : 
[image: image195.wmf]t
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Bài 1. Pôlôni là nguyên tố phóng xạ 
[image: image197.wmf]a

, nó phóng ra một hạt 
[image: image198.wmf]a

 và biến đổi thành hạt nhân con X. Chu kì bán rã của Pôlôni là T = 138ngày.
1. Xác định cấu tạo, tên gọi của hạt nhân con X.
2. Ban đầu có 0,01g. Tính độ phóng xạ của mẫu phóng xạ sau 3chu kì bán rã.
Phương pháp giải
1. Xác định hạt nhân con X
+ Ta có phương trình phân rã: 
[image: image199.wmf]X
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+ Theo các ĐLBT ta có: 
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[image: image201.wmf]Pb

X

206

82

:

®


Nếu trắc nghiệm chỉ cần: 
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[image: image203.wmf]Pb
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3. Từ 
[image: image204.wmf]Bq

A

T

N

m

H

A

mN

H

m

m

N

A

m

N

N

H

m

m

k

A

A

k

A

T

t

11

0

0

0

10

.

08

,

2

.

2

.

.

693

,

0

2

.

.

2

.

=

=

Þ

ï

î

ï

í

ì

=

=

Þ

ï

ï

î

ï

ï

í

ì

=

=

=

-

-

-

l

l


Nếu trắc nghiệm cần nhớ: 
[image: image205.wmf]Bq
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Bài 2. Phản ứng phân rã của Urani có dạng:

[image: image206.wmf]-
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1. Xác định x và y
2. Chu kì bàn rã của 
[image: image207.wmf]U
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 là T = 4,5.109năm. Lúc đầu có 1g 
[image: image208.wmf]U
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 nguyên chất:
a. Tính độ phóng xạ sau 9.109năm.
b. Tính số hạt nhân 
[image: image209.wmf]U
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 bị phân rã sau 1năm. Coi 
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Phương pháp giải
1. Từ 
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2. a. 
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    b. Từ 
[image: image213.wmf]ï
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[image: image214.wmf]hat
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Nếu trắc nghiệm cần nhớ: 
[image: image215.wmf]hat
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Bài 3.
[image: image216.wmf]Au

200

79

là chất phóng xạ. Biết độ phónga xạ của 3.10-9kg chất đó là 58,9Ci.
1. Tìm chu kì bán rã.
2. Hỏi sau bao lâu lượng chất phóng xạ giảm đi 100lần.
Phương pháp giải
1. 
[image: image217.wmf]s
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2. Từ 
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[image: image219.wmf]s

t

86

,

19087

693

,

0

4

,

2872

.

10

ln

2

=

=

Þ


Bài 4. Một lượng chất phóng xạ Radon(
[image: image220.wmf]Rn

222

) có khối lượng ban đầu là m0 = 1mg. Sau 15,2ngày thì độ phóng xạ của nó giảm 93,75%. Tính chu kì bán rã và độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ còn lại.
HD
+ Từ 
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Bài 5:Coban 
[image: image223.wmf]60
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Co

 là đồng vị  phóng xạ phát ra ta  
[image: image224.wmf]b

-

 và 
[image: image225.wmf]g

 với chu kì bán rã  T=71,3 ngày.

1.. Xác định tỉ lệ % chất Coban bị phân rã trong 1 tháng (30 ngày)

2. Có bao nhiêu hạt
[image: image226.wmf]b

 được giải phóng sau 1h từ 1gam chất Coban tinh khiết.
Phương pháp giải
1. Tỉ lệ % chất Coban bị phân rã sau 1 tháng
%C0=
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2.Số hạt 
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Bài 6:Phương trình phóng xạ của Po có dạng: 
[image: image237.wmf]210
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1.Cho chu kì bán rã của Poloni là T=138ngày . Giả sử khối lượng ban đầu m0=1g. Hỏi sau bao lâu khối lượng Poloni chỉ còn 0,707g?

2. Tính độ phóng xạ ban đầu của Poloni  Cho NA=6,023.1023 nguyên tử/mol.
Phương pháp giải:
1.TÝnh t: 
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2.TÝnh H0: H0= 
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H0 = 1,667.1014 Bq
Một số bài tập trắc nghiệm vận dụng có hướng dẫn
Bài 1 : Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 3,8 ngày. Sau thời gian 11,4 ngày thì độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ) của lượng chất phóng xạ còn lại bằng bao nhiêu phần trăm so với độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ ban đầu? 
           A. 25%. 

B. 75%. 

C. 12,5%. 

D. 87,5%. 
Giải 
- Ta có : T = 3,8 ngày ; t = 11,4 = 3T ngày . Do đó ta đưa về hàm mũ hai để giải nhanh như sau :
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Chọn đáp án : C.
Bài 2 : Một chất phóng xạ ban đầu có N0 hạt nhân. Sau 1 năm, còn lại một phần ba số hạt nhân ban đầu chưa phân rã. Sau 1 năm nữa, số hạt nhân còn lại chưa phân rã của chất phóng xạ đó là 
A. N0 /6      
B. N0 /16.C. N0 /9.     
D. N0 /4. 
Giải 
- Ta có : t = 1năm  thì số hạt nhân chưa phân rã (còn lại ) là : 
[image: image253.wmf]3

1

2

1

0

=

=

T

t

N

N


- Sau 1năm nữa tức là t’ = 2t  năm thì số hạt nhân còn lại chưa phân rã là :
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Chọn đáp án: C
Bài 3: Chất Iốt phóng xạ 
[image: image258.wmf]131
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I dung trong y tế có chu kì bán rã  8 ngày đêm. Nếu nhận được 100g chất này thì sau 8 tuần lễ còn lại bao nhiêu?
A. 0,87g

B.0,78g

C.  7,8g


D. 8,7g
Giải 
· Ta có : t = 8 tuần = 56 ngày = 7.T 
Suy ra sau thời gian t thì khối lượng chất phóng xạ 
[image: image259.wmf]131
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I còn lại là : 
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Hoặc tính nhanh 
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Chọn đáp ánB.
Bài tập trắc nghiệm áp dụng
Câu 1. Ban đầu 5 gam Radon Rn là chất phóng xạ với chu kì bán rã T = 3,8 ngày. Độ phóng xạ của lượng Rn trên sau thời gian  9,5 ngày là: 
  A. 1,22.105 Ci            B.1,36.105 Ci    
C.1,84.105 Ci   
  D.1,92.105 Ci   
Câu 2. Radon là chất phóng xạ có chu kì bán rã T= 3,6 ngày. Tại thời điểm ban đầu có 1,2 g 
[image: image263.wmf]222

86

Rn, sau khoảng thời gian t = 1,4T thì số nguyên tử Rn còn lại là bao nhiêu ?
 A. 1,874.1018
B.2,165.1019
C.1,234.1021
D.2,465.1020
Câu 3. Ban đầu có m0 = 1mg chất phóng xạ radon 
[image: image264.wmf]222

86

Rn . Sau 15,2 ngày thì độ phóng xạ của nó giảm 93,75%, độ phóng xạ của Rn lúc đó là bao nhiêu ?
[image: image265.wmf]
             A. H = 0,7553.1012Bq                                B.1,6854.1011 Bq       
             C. H = 1,4368.1011 Bq                                D. H = 0,3575.1012 Bq.
Câu 4. Một nguồn phóng xạ có chu kì bán rã T và tại thời điểm ban đầu có 32N0 hạt nhân . Sau các khoảng thời gian T/2, 2T và 3T thì số hạt nhân còn lại lần lượt là ?
A.      24N0, 12N0, 6N0                  B.   16
[image: image266.wmf]2

N0, 8N0, 4N0
B.       C.16N0, 8N0, 4N0                D.   16
[image: image267.wmf]2

N0, 8
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N0, 4
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Câu 5 Có bao nhiêu hạt β - được giải phóng trong một giờ từ 1
[image: image270.wmf]g

m

 đồng vị 
[image: image271.wmf]23

11

Na. Biết đồng vị phóng xạ 
[image: image272.wmf]23

11

Na có chu kì bán rã là 15 h. 
            A. 2,134.1015 hạt  
B. 4,134.1015 hạt    
C. 3,134.1015 hạt   
 D. 1,134.1015 hạt  
Câu 6. Chất phóng xạ Po có chu kì bán rã là 138 ngày. Tính số hạt nhân Po để có độ phóng xạ là 1 Ci.
            A. 1018 hạt    

B. 50,2.1015 hạt     
 C. 63,65.1016 hạt   
   D. 30,7.1014 hạt  
Câu 7.Chu kì bán rã 
[image: image273.wmf]211

84

Po là 138 ngày. Khi phóng ra tia anpha poloni biến thành chì. Sau 276 ngày, khối lượng chì được tạo thành từ 1mmg Po là  :

A. 0,6391 g.          B. 0,3679 g.        C. 0,7360 g.      D. 0,7810 g.
Câu 8. Phốtpho có chu kỳ bán rã là 14 ngày. Ban đầu có 300g chất phốt pho sau 70 ngày đêm, lượng phốt pho còn lại là :

A . 7,968 g.           B. 7,933 g.               C. 8,654 g.            D. 9,735 g.
Câu 9Pônôli là chất phóng xạ (
[image: image274.wmf]210
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Po) phóng ra tia α biến thành 
[image: image275.wmf]206
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Pb, chu kỳ bán rã là 138 ngày. Sau bao lâu thì tỉ số số hạt giữa Pb và Po là 3 ?  
A. 276 ngày  
B. 138 ngày  
C. 179 ngày  
D. 384 ngày  
Câu 10: Có 100 (g) chất phóng xạ với chu kì bán rã là 7 ngày đêm. Sau 28 ngày đêm khối lượng chất phóng xạ còn lại là:
A. 93,75(g)                  B.87,5 (g)            C.12,5 (g)                D.6,25 (g)
Loại 2: Xác định lượng chất đã bị phân rã :
- Cho khối lượng hạt nhân ban đầu ( hoặc số hạt nhân ban đầu N0 ) và T . Tìm lượng hạt nhân đã bị phân rã trong thời gian t ?
 Khối lượng hạt nhân bị phân rã 
:   Δm = 
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Số hạt nhân bị phân rã là :       
ΔN = 
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Chú ý : là không được áp dụng định luật bảo toàn khối lượng như trong phản ứng hoá học. 
       A -> B + C  .mA ≠ mB + mC
Bảng quy luật phân rã:
	t
	T
	2T
	3T
	4T
	5T
	6T

	Số hạt còn lại
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	Số hạt đã phân rã
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	Tỉ lệ % đã phân rã
	50%
	75%
	87,5%
	93,75%
	96,875%
	98,4375%

	Tỉ lên đã phân rã còn lại
	1
	3
	7
	15
	31
	63


Chú ý:  + Phần trăm số nguyên tử (khối lượng) chất phóng xạ bị phóng xạ sau thời gian t phân rã là:
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+ Phần trăn số nguyên tử (khối lượng) còn lại của chất phóng xạ sau thời gian t
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Bài 1:Tính số hạt nhân bị phân rã sau 1s trong 1g Rađi 
[image: image300.wmf]226

Ra . Cho biết chu kỳ bán rã của 
[image: image301.wmf]226

Ra   là 1580 năm. Số Avôgađrô là NA = 6,02.1023 mol-1.
A. 3,55.1010 hạt.    B. 3,40.1010 hạt.          C. 3,75.1010 hạt.       D.3,70.1010 hạt.
Giải
· Số hạt nhân nguyên tử có trong 1 gam  226Ra là :  N0 = 
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· Suy ra số hạt nhân nguyên tử Ra phân rã sau 1 s là :
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[image: image304.wmf]Þ

Chọn đáp án D.
Bài 2: Đồng vị phóng xạ  
[image: image305.wmf]60

27

Co phát ra tia β-  và  α với chu kì bán rã T = 71,3 ngày. Trong 365 ngày, phần trăm chất Coban này bị phân rã bằng:
        A. 97,12%      
B. 80,09%

C. 31,17% 

D. 65,94% 
Giải
 % lượng chất 60Co bị phân rã sau 365 ngày :
          Δm = f     
[image: image306.wmf]Û
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[image: image308.wmf]Þ

Chọn đáp ánA.
Bài 3: Tính số hạt nhân bị phân rã sau 1(s) trong 1(g) 226Ra. Cho biết chu kì bán rã của 226Ra là 1580 năm cho NA=6,02.1023 mol-1.
A.3,55.1010 hạt              B.3,40.1010 hạt       C. 3,75.1010 hạt         D. 3,70.1010 hạt                                 
Phương pháp giải: Số hạt nhân nguyên tử có trong 1 gam 226Ra là: 
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Suy ra số hạt nhân nguyên tử Ra phân rã sau 1 s là
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Chọn đáp án D
Bài 4 : Một chất phóng xạ có chu kì bán rã T.Sau thời gian t=3.T kể từ thời điểm ban đầu, tỉ số giữa số hạt nhân phân rã thành hạt nhân của nguyên tố khác với số hạt nhân của chất phóng xạ còn lại là
A. 7                   B. 3                 C.  1/3                     D. 1/7
Phương pháp giải nhanh: Thời gian phân rã t=3T ; Số hạt nhân còn lại là 
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Chọn đáp án A
Bài 5 : Một chất phóng xạ có chu kì bán rã là 20 phút. Ban đầu một mẫu chất đó có khối lượng là 2 g.Sau 1h40 phút lượng chất đã phân rã có giá trị nào ?
A.1,9375 g               B.0 0625 g            C.1,25 g               D.Một đáp án khác
Phương pháp giải nhanh : ta có t= 1h40 phút=100 phút
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Chọn đáp án A
Loại 3 : Xác định khối lượng của hạt nhân con :
- Cho phân rã :
[image: image314.wmf]Y
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+ tia phóng xạ . Biết m0 , T của hạt nhân mẹ.
    Ta có : 1 hạt nhân phóng xạ thì sẽ có 1 hạt nhân con tạo thành. Do đó ΔNX (phóng xạ) = NY (tạo thành)
Mà   
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Suy ra :
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Tổng quát :          mcon = 
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Bài 1: Hạt nhân 
[image: image320.wmf]X
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 phóng xạ và biến thành một hạt nhân 
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 bền. Coi khối lượng của hạt nhân X, Y bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Biết chất phóng xạ 
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 có chu kì bán rã là T. Ban đầu có một khối lượng chất 
[image: image323.wmf]X
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, sau 2 chu kì bán rã thì tỉ số giữa khối lượng của chất Y và khối lượng của chất X là : 
A. 
[image: image324.wmf]2
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     Giải 
· Xem phản ứng trên như sau : X → Y + tia phóng xạ .
Khi đó X là hạt nhân mẹ và Y là hạt nhân con tao thành. Lúc này bài toán trở thành tìm mối liên hệ giữa X và hạt nhân con Y :
· Ta có khối lượng của hạt nhân X sau 2 chu kì ( t = 2T ):
+  m =
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· Khối lượng của hạt nhân con Y tạo thành sau 2 chu kì là :
mY= 
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 mY = 
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· Khi đó, tỉ lệ giữa khối lượng của hạt nhân Y và hạt nhân X là :
                     + 
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[image: image333.wmf]Þ

Chọn đáp án D.
Bài 2:
[image: image334.wmf]24
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 Na là chất phóng xạ β- tạo thành hạt nhân magiê 
[image: image335.wmf]24
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Mg. Ban đầu có 12gam Na và chu kì bán rã là 15 giờ. Sau 45 h thì khối lượng Mg tạo thành là :
         A. 10,5g 

B. 5,16 g 

C. 51,6g 

D. 0,516g
Giải
Nhận xét : t = 3.T nên ta dùng hàm mũ 2 để giải cho nhanh bài toán :
- khối lượng Na bị phân rã sau 45 = 3T giờ  :   Δm = 
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[image: image337.wmf]Û

Δm = 10,5 g .
Suy ra khối lượng của mg tạo thành : mcon = 
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[image: image339.wmf]Þ

Chọn đáp án A
Loại 4: Xác định thời gian phóng xạ , tuổi thọ vật chất.
-  Cho m, m0 . Ta có :   m 
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          (3.6)
- Cho N, N0 . Lập luận tương tự , ta được :    
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        (3.7)
-  Cho H, H0 . Lập luận tương tự , ta được :
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(3.8)
Chú ý :
- Các đại lượng m – m0 , N - N0 , H – H0  phải cùng đơn vị . Và khi giải chỉ quan tâm có cùng đơn vị hay không chứ không cần phải đổi về đơn vị chuẩn để giải nhanh trắc nghiệm .
-  Các dạng đặc trưng :
+
[image: image347.wmf]0
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 = %  lượng chất còn lại của hạt nhân sau khi phân rã trong thời gian t. Tương tự cho  N/N0 và H / H0 .
      +  
[image: image348.wmf]0

m

m

D

 = a% khối lượng hạt nhân đã bị phóng xạ . Tương tự cho ΔN/N0và  ΔH / H0 .Khi đó ta có thể suy ra khối lượng hạt nhân còn lại sau thời gian phân rã t là   
[image: image349.wmf]0
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Bài 1:Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã T. Cứ sau một khoảng thời gian bằng bao nhiêu thì số hạt nhân bị phân rã trong khoảng thời gian đó bằng ba lần số hạt nhân còn lại của đồng vị ấy? 

A. 2T.

B. 3T.

C. 0,5T.

D. T. 
   Giải 
· Sau thời gian phóng xạ t ( kể từ thời điểm ban đầu ) , ta có :
 + khối lượng hạt nhân còn lại : m 
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+ khối lượng hạt nhân bị phân rã : Δm = 
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· Theo đề , ta có : 
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 EMBED Equation.3 [image: image355.wmf]Û

 t = 2T.
Vậy cứ sau khoảng thời gian Δt = 2T thì khối lượng hạt nhân bị phóng xạ bằng 3 lần khối lượng hạt nhân còn lại .

[image: image356.wmf]Þ

Chọn đáp án :A
Bài 2:Một chất phóng xạ có chu kì bán rã là 360 giờ. Sau bao lâu thì khối lượng của nó chỉ còn 1/32 khối lượng ban đầu :
A. 75 ngày (24h) 
B. 11,25 giờ
   C. 11,25 ngày 
D. 480 ngày
Giải
· đây là bài toán xác định thời gian phóng xạ hạt nhân khi biết tỉ lệ khối lượng phân rã còn lại .
· Ta có  
[image: image357.wmf]32

1

0

=

m

m

nên  từ công thức (2.7), ta được  :
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[image: image359.wmf]Û

t = 1800 giờ = 75 ngày. 

[image: image360.wmf]Þ

Chọn đáp án A.
Bài 3: Độ phóng xạ của một tượng gỗ bằng 0,8 lần độ phóng xạ của mẫu gỗ cùng loại cùng khối lượng vừa mới chặt. Biết chu kì của 14C là 5600 năm. Tuổi của tượng gỗ đó là :
      A. 1900 năm   
B. 2016 năm       
C. 1802 năm 
D. 1890 năm
   Giải 
· Đây là bài toán so sánh giữa độ phóng xạ do 14C phân rã trong vật cần xác định tuổi và vật đối chiếu .
· Theo đề ta có :
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· Áp dụng : từ công thức (2.9) ta được  :  
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  năm .

[image: image363.wmf]Þ

Chọn đáp án C
Loại 5: Xác định chu kì bán rã .
a) Cho m & m0( hoặc N & N0) :
 - Biết sau thời gian t thì mẫu vật có tỉ lệ m/m0( hay N/N0 ) . Tìm chu kì bán rã của mẫu vật ?
Ta có : :   m 
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Tương tự cho N , N0 :                      
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-  Có thể dùng công thức hàm mũ để đoán và giải nhanh với những câu có số liệu đẹp. 
       Nếu   
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b) Dùng máy đo xung phóng xạ phát ra :
- Một mẫu vật chất chứa phóng xạ. tại thời điểm t1 máy đo được H1 xung phóng xạ và sau đó 1 khoảng Δt tại t2  đo được H2 xung phóng xạ. Tìm chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ đó là ?
    Chọn thời điểm ban đầu tại t1. Khi đó : t0 ≡ t1 có H0 ≡ H1 và t ≡ t2 có H ≡ H2 .Suy ra được :
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(3.11)
Bài 1: Giả sử sau 3 giờ phóng xạ (kể từ thời điểm ban đầu ) số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ còn lại bằng 25% số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ đó bằng :
A. 1 giờ              B. 1,5 giờ                     C. 0,5 giờ               D. 2 giờ
Giải 
- Ta có tỉ lệ :
[image: image382.wmf]0
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   . Nên suy ra được :
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Vậy chu lì bán rã của đồng vị phóng xạ đó bằng :           T = 
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Chọn đáp án B
Bài 2:Độ  phóng xạ của 3 mg 
[image: image389.wmf]60
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Co là 3,41 Ci . Cho NA = 6,02.1023 mol-1, 1năm có 365 ngày. Tìm chu kì bán rã của Co là: 

A.84 năm

B. 5,24 năm

C. 8,4 năm

D. 4,8 năm 
    Giải
- Số hạt nhân nguyên tử của Na có trong 3 mg   60Co :
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Ta có : H0 = 
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Vậy chu kì bán rã của hạt nhân Co là :
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T = 5,24 năm .

[image: image396.wmf]Þ

Chọn đáp án B
Bài 3:
[image: image397.wmf]24
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Na là một chất phóng xạ .Sau thời gian 105 h thì độ phóng xạ của nó giảm đi 128 lần. Chu kì bán rã của 
[image: image398.wmf]24
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Na là 

A. 7,5h   

B. 15h 

C. 30h 

D. 3,75h
Giải 
· Theo đề , ta có : 
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· Vậy chu kì bán rã bán rã của hạt nhân 23Na :     T = 
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 Chọn đáp án B.
Bài 4. Một bệnh nhân điều trị bằng đồng vị phóng xạ, dùng tia 
[image: image404.wmf]g

 để diệt tế bào bệnh. Thời gian chiếu xạ lần đầu là 
[image: image405.wmf]20
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phút, cứ sau 1 tháng thì bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh và tiếp tục chiếu xạ. Biết đồng vị phóng xạ đó có chu kỳ bán rã T = 4 tháng (coi 
[image: image406.wmf]tT
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) và vẫn dùng nguồn phóng xạ trong lần đầu. Hỏi lần chiếu xạ thứ 3 phải tiến hành trong bao lâu để bệnh nhân được chiếu xạ với cùng một lượng tia 
[image: image407.wmf]g

 như lần đầu?
Giải:
Lượng tia γ phóng xạ lầnđầu: 
[image: image408.wmf]100
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        áp dụng công thức gần đúng: Khi x << 1 thì 1-e-x( x 
                          ở  đây coi 
[image: image409.wmf]tT
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nên 1 -  e-λt = λ(t
Sau thời gian 2 tháng, một nửa chu kì  t = T/2, Lượng phóng xạ trong nguồn phóng xạ sử dụng lần đầucòn
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Do đó
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Chọn đápán A
Một số bài tập trắc nghiệm
Câu 1. Độ phóng xạ của một khối chất phóng xạ giảm n lần sau thời gian (t. Chu kì bán rã của chất phóng xạ này bằng
A. T = 
[image: image413.wmf]2
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B. T = (ln n – ln 2).(T.                                       D. T = (ln n + ln 2).(T.
Câu2:Một lượng chất phóng xạ sau 12 năm thì còn lại 1/16 khối lượng ban đầu của nó. Chu kì bán rã của chất đó là
A. 3 năm
B. 4,5 năm
C. 9 năm
D. 48 năm
Câu 3: Sau khoảng thời gian 1 ngày đêm 87,5% khối lượng ban đầu của một chất phóng xạ bị phân rã thành chất khác. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là

A. 12 giờ.

B. 8 giờ.

C. 6 giờ.


D. 4 giờ.
Câu 4.  Mỗi đồng vị phóng xạ A lúc đầu có No=2,86.1026 hạt nhân. Trong giờ đầu phát ra 2,29.1015 tia phóng xạ. Chu kỳ bán rã đồng vị A là :
A  8 giờ 18 phút.
B.  8 giờ.      C   8 giờ 30 phút.D    8 giờ 15 phút.
Câu 5.Một chất phóng xạ có hằng số phân rã λ = 1,44.10-3 (h-1). Trong thời gian bao lâu thì 75% hạt nhân ban đầu sẽ bị phân rã ?
A.  36 ngày.
B.    40,1 ngày.       C. 39,2 ngày.       D. 37,4 ngày.
Câu 6.Người ta nhận về phòng thí nghiệm m(g) một chất phóng xạ A có chu kỳ bán rã là 192 giờ. Khi lấy ra sử dụng thì khối lượng chất phóng xạ này chỉ còn bằng 1/64 khối lượng ban đầu. Thời gian kể từ khi bắt đầu nhận chất phóng xạ về đến lúc lấy ra xử dụng là :
A.  48 ngày.
B. 36 ngày.             C. 24ngày.          D. 32 ngày.
Câu 7. Đồng vị phóng xạ đồng 
[image: image415.wmf]66
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Cu có chu kì bán rã T = 4,3 phút. Sau thời gian 12,9 phút thì độ phóng xạ của đồng vị này giảm xuống còn bao nhiêu ?
 A. 85% 

B. 87,5% 

C. 82,5%

 D. 80%
Câu 8. Cho biết 
[image: image416.wmf]238
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Uvà 
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U là các chất phóng xạ có chu kì bán rã lần lượt là T1 = 4,5.109 năm và T2 = 7,13.108 năm . Hiện nay trong quặng urani thiên nhiên có lẫn 
[image: image418.wmf]238
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U và
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 U theo tỉ lệ 160 : 1 . Giả thiết ở thời điểm ban đầu tạo thành Trái Đất thì tỉ lệ trên là 1:1 . Tuổi hình thành của Trái Đất là ?
A.  4,91.109 năm    B. 5,48.109 năm     C. 6,2.109 năm      D. 7,14.109 năm .
Câu 9: Một khối chất phóng xạ. Trong t1 giờ đầu tiên phát ra n1tia phóng xa, trong =2t1 giờ tiếp theo nó phát ra n2 tia phóng xạ. Biết n2=9n1/64. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ trên là ?
A. t1/3
B. t2/3
C. 3t1
D. 3t2

Câu 10: Một nguồn phóng xạ có chu kì bán rã T và tại thời điểm ban đầu có 48No hạt nhân. Hỏi sau khoảng thời gian 3T, số hạt nhân còn lại là bao nhiêu?
A. 4N0

B. 6N0
C. 8N0
D. 16N0
Câu11:.Ban đầu có N0 hạt nhân của một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có chu kì bán rã T. Sau khoảng thời gian   t = 0,5T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa bị phân rã của mẫu chất phóng xạ này là

 A. 
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0

N

.

B. 
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Câu 12: Gọi ( là khoảng thời gian để số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ giảm đi bốn lần. Sau thời gian 2( số hạt nhân còn lại của đồng vị đó bằng bao nhiêu phần trăm số hạt nhân ban đầu?

A. 25,25%.
   B. 93,75%.
C. 6,25%.
  D. 13,5%.
Câu 13: Ban đầu có 20 gam chất phóng xạ X có chu kì bán rã T. Khối lượng của chất X còn lại sau khoảng thời gian 3T, kể từ thời điểm ban đầu bằng 
   A. 3,2 gam.  

   B. 2,5 gam.
    C. 4,5 gam.      D. 1,5 gam. 
Câu 14: Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 3,8 ngày. Sau thời gian 11,4 ngày thì độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ) của lượng chất phóng xạ còn lại bằng bao nhiêu phần trăm so với độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ ban đầu?

A.  25%.
B. 75%.
C. 12,5%.
D. 87,5%.
Câu 15 :Hạt nhân 
[image: image424.wmf]1
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X phóng xạ và biến thành một hạt nhân 
[image: image425.wmf]2
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Z

Y bền. Coi khối lượng của hạt nhân X, Y bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Biết chất phóng xạ 
[image: image426.wmf]1
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X có chu kì bán rã là T. Ban đầu có một khối lượng chất 
[image: image427.wmf]1
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X, sau 2 chu kì bán rã thì tỉ số giữa khối lượng của chất Y và khối lượng của chất X là 
     A. 
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C.
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Dạng 4: Các dạng bài tập liên quan đến phản ứng hạt nhân
Loại 1. Xác định năng lượng của phản ứng hạt nhân .
· Xét phản ứng hạt nhân :  A + B → C + D . 
· Khi đó : + M0 = mA + mB  là tổng khối lượng nghỉ của các hạt nhân trước phản ứng .  
                     + M =  mC + mD    là tổng khối lượng nghỉ của các hạt nhân sau phản ứng .
- Ta có năng lượng  của phản ứng được xác định : 
Q  = ( M0 – M ).c2 = Δm.c2 
.
+  nếu Q > 0 : phản ứng toả năng lượng .
            + nếu  Q< 0 : phản ứng thu năng lượng .
Với bài toán tìm năng lượng  khi m (g) chất A tham gia phản ứng hạt nhân. Ta sẽ có tổng năng lượng  của phản ứng là :           
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     MeV.
Bài 1. Thực hiện phản ứng hạt nhân sau :
[image: image433.wmf]23
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Na + 
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D  → 
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He  + 
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Ne . 
Biết mNa = 22,9327 u ; mHe = 4,0015 u ; mNe = 19,9870 u ; mD = 1,0073 u.  Phản ứng trên toả hay thu một năng lượng  bằng bao nhiêu J ?
 A.Thu 2,2375 MeV                           C.Thu 2,3275 MeV     
B. Toả 2,3275 MeV.                          D. Toả 2,2375 MeV 
Giải
· Ta có năng lượng  của phản ứng hạt nhân trên là : 
Q  = ( M0 – M ).c2 = ( mNa + mHe  ─ mNe ─ mD )c2   =   + 2,3275 MeV.
       Dấu “ + ” chứng tỏ đây là phản ứng toả năng lượng  . 

[image: image437.wmf]Þ

 Chọn đáp ánB.
Bài 2: Trong phản ứng phân hạch hạt nhânUrani 
[image: image438.wmf]235
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U năng lượng trung bình toả ra khi phân chia một hạt nhân là 200 MeV. Tính năng lượng toả ra trong quá trình phân chia hạt nhân của 1 kg  Urani trong lò phản ứng.
         A. 8,2.1012 J   
B. 8,2.1013  J   
C. 7,6.1012  J       D. 7,6.1013 J






Giải:
 -     Số hạt nhân Urani có trong  1kg  Urani: 
                        N =
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= 2,563.1024  hạt
· Năng lượng toả ra của 1kg Urani:
                        E0 = N. ΔE = 2,563.1024.200 = 5,126.1026 MeV = 8,2.1013J

[image: image441.wmf]Þ

 Chọn đáp án  B
Bài 3: cho phản ứng hạt nhân: 
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He + X +17,6MeV .Tính năng lượng toả ra từ phản ứng trên khi tổng hợp được 2g Hêli.
  A. 52,976.1023 MeV                            C. 2,012.1023 MeV       
  B. 5,2976.1023 MeV                            D.2,012.1024MeV  






  Giải: 
 -  Số nguyên tử hêli có trong 2g hêli: 

 N =
[image: image446.wmf]A

N

m

A

.

 = 
[image: image447.wmf]4

10

.

023

,

6

.

2

23

= 3,01.1023 MeV
 -  Năng lượng toả ra  gấp N lần năng lượng của một phản ứng nhiệt hạch: 


E = N.Q = 3,01.1023.17,6 = 52,976.1023 MeV

[image: image448.wmf]Þ

 Chọn đáp án  A.
Bài 4 Cho phản ứng hạt nhân: 
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1. Tính khối lượng của hạt nhân Li
2. Tính năng lượng tỏa ra khi phân tích hoàn toàn 1gLi.
Biết mn = 1,0087u; mT = 3,016u; m
[image: image450.wmf]a

 = 4,0015u; 1uc2 = 931,5MeV. Bỏ qua động năng ban đầu của các hạt.
HD
1. Từ 
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Còn có 
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Loại 2. Động năng và vận tốc của các hạt trong phản ứng hạt nhân .
Xét phản ứng hạt nhân :  A + B → C + D . 
a) Khi biết khối lượng đầy đủ của các chất tham gia phản ứng .
Ta sẽ áp dụng định luật bảo toàn năng lượng :
  M0c2+ WA +WB = Mc2 + WC +WD
[image: image455.wmf]Û

 Q + WA +WB = WC +WD  .
Chú ý : dấu của Q là toả năng lượng  hay thu năng lượng  để khỏi bị nhầm  lúc làm toán.
Khi biết khối lượng không đầy đủ và một vài điều kiện về động năng và vận tốc của hạt nhân .
Ta sẽ áp dụng định luật bảo toàn động lượng :
                                             .
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Bài  1.hạt α  bắn vào hạt nhân Al  đứng yên gây ra phản ứng : α  + 
[image: image458.wmf]27
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Al → 
[image: image459.wmf]30
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P + n. phản ứng này thu năng lượng Q= 2,7 MeV. Biết hai hạt sinh ra có cùng vận tốc, tính động năng của hạt  α . ( coi  khối lượng  hạt nhân  bằng số khối của chúng).
             A. 1,3 MeV  

B. 13 MeV 

C. 3,1 MeV       D. 31 MeV






Giải
-  Ta có 
[image: image460.wmf]n

P

n

p

m

m

K

K

=

 =30 
[image: image461.wmf]Þ

Kp = 30 Kn
Mà   Q = Kα─  Kp ─ Kn =  Kα  ─ 31 K n (1)
Áp dụng  định luật bảo toàn động lượng: mα .vα = ( mp + mn)v
[image: image462.wmf]Þ

 2 mα Kα  = 2( mp + mn)( Kp +Kn)

[image: image463.wmf]Û

 4 Kα = 31( Kp + Kn)= 961 Kn
[image: image464.wmf]Þ

 Kn= 
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Thay vào (1) ta có Q =
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Kα  =
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 Chọn đáp án  C.
Bài 2: Người ta dùng hạt prôtôn có động năng Wp= 2,69 MeV  bắn vào hạt nhân  Liti đứng yên thu được 2 hạt α  có cùng động năng . cho mp = 1,,0073u; mLi = 7,0144u; m α  =4,0015u ; 1u = 931 MeV/c2  . tính động năng và vận tốc của mổi  hạt α  tạo thành?
A. 9,755 MeV ; 3,2.107m/s  

B.10,55 MeV ; 2,2.107 m/s  

C. 10,55 MeV ; 3,2.107 m/s 

D. 9,755.107 ; 2,2.107 m/s. 
Giải
Năng lượng   của phản ứng  hạt nhân  là :    Q  = ( M0 – M ).c2  = 0,0187uc2 = 17,4097 MeV.
Áp dụng định luật bảo toàn  năng lượng   ta có Q +Wp= 2W α
[image: image470.wmf]Þ

 W α =
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Vận tốc của mổi hạt α  là: v = 
[image: image472.wmf]0015
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 Chọn đáp án  B. 
Bài 3: Một nơtơron có động năng Wn = 1,1 MeV bắn vào hạt nhân Liti đứng yên gây ra phản ứng: 

[image: image474.wmf]1
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 n + 
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Li → X+ 
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He .
Biết hạt nhân He bay ra vuông góc với hạt nhân  X.  Động năng của hạt nhân X và He lần lượt là :? 
Cho  mn= 1,00866 u;mx  = 3,01600u ; mHe = 4,0016u; mLi = 6,00808u.
           A.0,12  MeV &   0,18  MeV                     B.0,1  MeV & 0,2  MeV  

 C.0,18  MeV & 0,12   MeV  


D. 0,2  MeV & 0,1  MeV 
Giải
-   Ta có năng lượng  của phản ứng  là :
Q  = ( mn+ mLi─ m x ─ m He).c2  = - 0,8 MeV   đây là phản ứng  thu năng lượng  
-  Áp dụng định luật bảo toàn  động lượng: 
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[image: image480.wmf]Þ

 2mnWn= 2mHe .W He + 2mx Wx (1)
-  Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng  :Q =Wx +W He ─Wn = -0,8 (2)
Từ (1),(2) ta có hệ phương  trình:
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 Chọn đáp án  B. 
III.BÀI TẬP  ÁP DỤNG
Câu 1. Dùng hạt prôton có động năng làWp = 5,58MeV bắn vào hạt nhân 
[image: image483.wmf]23
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Na đang đứng yên ta thu được hạt  α  và hạt nhân Ne . cho rằng khồng có bức xạ γ  kèm theo trong phản ứng  và động năng  hạt α  là W α = 6,6 MeV của hạt Ne là 2,64MeV .Tính năng lượng toả ra trong phản ứng và góc giữa vectơ vận tốc của hạt α và hạt nhân Ne ?(xem khối lượng của hạt nhân  bằng số khối của chúng)
A. 3,36 MeV; 1700C. 3,36 MeV; 300
B. 6,36 MeV; 1700
D . 6,36 MeV; 300
Câu 2.Dùng hạt prôton có động năng làWp = 3,6MeV bắn vào hạt nhân
[image: image484.wmf]7
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Li đang đứng yên ta thu được2 hạt X giống hệt nhau có cùng động năng .tính động năng của mổi hạt nhân X?
Cho cho mp = 1,,0073u; mLi = 7,0144u; m X  = 4,0015u ; 1u = 931 MeV/c2 
A.8,5MeV   

B.9,5MeV   

C.10,5MeV          D.7,5MeV   
Câu 3. Đồng vị 
[image: image485.wmf]234
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U phóng xạ α biến thành hạt nhân Th không kèm theo bức xạ γ .tính năng lượng  của phản ứng  và tìm động năng  , vận tốc của Th?                                                                                                                      cho m α  = 4,0015u; mU =233,9904u ; mTh=229,9737u; 1u = 931MeV/c2
        A. thu  14,15MeV;  0,242MeV;  4,5.105  m/s         
        B. toả  14,15MeV; 0,242 MeV;  4,5.105 m/s  
        C. toả  14,15MeV;  0,422MeV;  5,4.105 m/s            
       D. thu 14,15MeV;  0,422MeV;   5,4.105 m/s
Câu 4. Hạt α  có động năng W α  = 4MeV bắn vào hạt nhân Nitơ đang đứng yên  gây ra phản ứng : 



 α + 
[image: image486.wmf]14
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N ─>
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H + X
Tìm năng lượng   của phản ứng  hạt nhân và vận tốc  của hạt nhân X . Biết hai hạt sinh ra có cùng động năng . Cho m α  = 4,002603u ; mN = 14,003074u; mH = 1,0078252u; mX = 16,999133u;1u = 931,5 MeV/c2
A. toả 11,93MeV; 0,399.107 m/s
C. toả 1,193MeV; 0,339.107 m/s
B. thu 11,93MeV; 0,399.107 m/s
D. thu 1,193MeV; 0,399.107 m/s.
Câu 5.
[image: image488.wmf]226
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Ra là hạt nhân  phóng xạ  sau  một thời gian phân rã  thành một hạt nhân con và tia α . 
Biết mRa = 225,977 u; mcon = 221,970 u ; m α = 4,0015 u; 1u = 931,5 MeV/c2
Tính động năng hạt α  và hạt nhân  con khi phóng xạ  Radi
A.  5,00372MeV;  0,90062MeV      
B. 0,90062MeV;  5,00372MeV 
C.  5,02938MeV;  0,09062MeV
 D. 0,09062MeV;  5,02938MeV.
Câu 6.Chọn câu trả lời đúng. Prôtôn bắn vào nhân bia đứng yên Liti ( 
[image: image489.wmf]Li

7

3

). Phản ứng tạo ra hai hạt X giống hệt nhau bay ra. Hạt X là :
  A.  Đơtêri             B.  Prôtôn                  C. Nơtron.                  D. Hạt α
Câu 7.Chọn câu trả lời đúng. Hạt nhân 
[image: image490.wmf]U
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 sau khi phát ra các bức xạ α và β cuối cùng cho đồng vị bền của chì 
[image: image491.wmf]Pb
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. Số hạt α và β phát ra là:
     A  8 hạt α và 10 hạt β+                
B. 8 hạt α và 6 hạt β-.    

 C.4 hạt α và 2 hạt β+.                                 D.8 hạt α và 8 hạt β-
Câu 8.Chọn câu đúng. Xét phóng xạ :
[image: image492.wmf]X
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. Trong đó Zx và Ax.
   A
 Zx = Z – 2 và Ax= A – 2.      B . Zx = Z và Ax = A.      
   C . Zx = Z – 2 và Ax= A– 4.      D.Zx = Z +1 và Ax= A.
                                                               Câu 9 .Khi một hạt nhân nguyên tử phóng xạ lần lượt một tia ( rồi một tia (- thì hạt nhân  nguyên tử sẽ  biến đổi như thế nào?    
 A. Số khối giảm 4, số prôtôn giảm 1.         B. Số khối giảm 4, số prôtôn tăng 1.
C. Số khối giảm 4, số prôtôn giảm 2.          D. Số khối giảm 2, số prôtôn giảm 1.
Câu 10.Dưới tác dụng của bức xạ γ, hạt nhân 
[image: image493.wmf]Be
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 có thể tách thành hai hạt nhân 
[image: image494.wmf]He
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Biết mBe= 9,0112 u ; mHe=  4,0015 u ; mn= 1,0087 u.  Để phản ứng trên xảy ra thì bức xạ γ  phải có tần số tối thiểu là bao nhiêu ?
A. 2,68.1020Hz.     B. 1,58.1020Hz.      C. 4,02.1020Hz.       D. 1,13.1020Hz.
Câu  11. Sau bao nhiêu lần phóng xạ α và bao nhiêu lần phóng xạ β– thì hạt nhân 
[image: image495.wmf]232
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Th biến đổi thành hạt nhân  
[image: image496.wmf]208
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Pb ? 
 A. 4 lần phóng xạ  α ;  6 lần phóng xạ β–

 B. 6 lần phóng xạ α ; 8 lần phóng xạ  β–
      C. 8 lần phóng xạ  ;  6 lần phóng xạ  β–
       D. 6 lần phóng xạ  α ; 4 lần phóng xạ β–
Câu 12: Một chất phóng xạ 
[image: image497.wmf]210
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Po phát ra tia( và biến đổi thành 
[image: image498.wmf]206

82

Pb. Biết khối lượng các hạt là mPb=205,9744u, mPo=209,9828u, m(=4,0026u. Năng lượng tỏa ra khi 10g Po phân rã hết là :
  A. 2,2.1010J

B. 2,5.1010J
         C. 2,7.1010J
            D. 2,8.1010J
Câu 13. Cho phản ứng hạt nhân 
[image: image499.wmf]2730
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AlPn

a

+®+

. Biết khối lượng mAl = 26,97u ; m
[image: image500.wmf]a

 = 4,0015u ; mn = 1,0087u ; mp = 1,0073u ; mP = 29,97u 1uc2 = 931,5 MeV. Bỏ qua động năng của các hạt tạo thành. Năng lượng tối thiểu để phản ứng xảy ra là

A.5,804 MeV
B. 4,485 Mev
C. 6,707 MeV
D. 4,686 MeV
Câu 14. Cho phản ứng hạt nhân 
[image: image501.wmf]n
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, khối lượng của các hạt nhân là mα = 4,0015u, mAl = 26,97435u, mP = 29,97005u, mn = 1,008670u, 1u = 931Mev/c2. Năng lượng mà phản ứng này toả ra hoặc thu vào là bao nhiêu?
A. Toả ra 4,275152MeV.



B. Thu vào 2,67197MeV.


C. Toả ra 4,275152.10-13J.

           D. Thu vào 2,67197.10-13J.
Câu 15: Hạt prôtôn có động năng 5,48 MeV được bắn vào hạt nhân [image: image502.wmf]9

4

Be

 đứng yên gây ra phản ứng hạt nhân,sau phản ứng thu được hạt nhân [image: image503.wmf]6

3

Li

và hạt X.Biết hạt X bay ra với động năng 4 MeV theo hướng vuông góc với hướng chuyển động của hạt prôtôn tới (lấy khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị u gần bằng số khối). Vận tốc của hạt nhân Li là:
A.  0,824.106 (m/s)  B.  1,07.106 (m/s)   C.  10,7.106(m/s)       D.  8,24.106 (m/s)       
C.KẾT QUẢ SÁNG KIẾN

Tôi đã áp dụng các phương pháp giải nhanh các dạng toán trong chương hạt nhân nguyên tử với đối tượng học sinh là 3 lớp tôi giảng dạy, thì các em đạt điểm tốt với tỉ lệ tương đối cao từ kết quả trên cho thấy việc học  để thi theo hình thức trắc nghiệm hiện nay đòi hỏi các em không những nắm chắc kiến thức mà còn phải biết cách làm nhanh để tiết kiệm thời gian, quan trọng phải hiểu vấn đề.

Dưới đây tôi cũng kiểm tra và thống kê tỉ lệ học sinh đạt điểm sau khi áp dụng các phương pháp giải bài tập trong chương ‘HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ’ và thu được kết quả như sau :
	Lớp
	Sĩ Số
	Điểm giỏi
	Điểm Khá
	Điểm Trung Bình
	Điểm yếu, kém

	
	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%

	12A1
	45
	30
	66,7
	13
	28,9
	02
	4,4
	0
	0

	12A7
	40
	25
	62,5
	12
	30
	03
	7,5
	0
	0

	12A13
	39
	25
	64,1
	12
	30,8
	02
	5,1
	0
	0


Nguyên nhân đạt được kết quả trên là:



-Trong quá trình giảng dạy tôi luôn cố gắng tìm mọi phương pháp phù hợp với hình thức kiểm tra giúp học sinh thích thú, tự ý thức học tập bộ môn, 





- Hình thức thi trắc nghiệm không nhất thiết học sinh  phải thuộc bài đúng từng câu từng chữ chỉ cần nắm ,hiểu vấn đề.


- Cho trả bài “nhóm hai em hợp tác” giúp các em có cơ hội trao đổi kiến thức phát hiện ra mặt mạnh và mặt yếu rồi  hỗ trợ nhau, cách này rất có hiệu quả giúp các em khắc sâu kiến thức hơn; thích thú hơn, không chán, không cảm thấy nặng nề vì có sự thi đua giữa các nhóm.


- Khi học sinh tự hợp tác vẽ được sơ đồ tư duy là các em đã giúp nhau nắm được hết kiến thức của chương.



- Khi dạy học sinh tôi đã tìm hiểu được tình hình học tập, lực học của từng học sinh quan trọng là hoàn cảnh,môi trường học tập của các em để đưa ra đúng phương pháp giảng dạy cho học sinh



PHẦN III. KẾT LUẬN

Qua thời gian giảng dạy tôi thấy rằng với việc chuẩn bị nội dung, hình thức trả bài phù hợp và phân loại bài tập như trên đã giúp học sinh có cái nhìn đúng đắn và hứng thú hơn khi hoc phần vật lý hạt nhân, đặc biệtcác em không còn túng túng bỡ ngỡ khi gặp câu trắc nghiệm lý thuyết là các cách giải nhanh trong từng phần, đối với mỗi phần tôi đều trình bày cách làm cũng như đưa ra các bài tập tự luận và cả các bài tập trắc nghiệm để học sinh luyện tập, nhằm khắc sâu kiến thức cũng như rèn luyện kĩ năng giải nhanh . Do thời gian ngắn nên đề tài chỉ trình bày được một chương HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ của chương trình Vật Lí 12 trong đó các câu hỏi trả bài và cách phân dạng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót . Rất mong nhận được những nhận xét, góp ý của các quý đồng nghiệp để  trong thời gian tới tôi sẽ xây dựng được một tập tài liệu đầy đủ các chương hoàn hảo hơn. 

Xin chân thành cảm ơn.
Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến do tôi tự viết không sao chép của ai
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.Sách giáo khoa vật lí 12, NXB Giáo dục năm 2008.
2. Phương pháp giải nhanh bài tập vật lí 12 trắc nghiêm và tự luận, Ngô Văn Thành, NXB Đại học sư phạm Hà Nội.
3. Phương pháp giải các dạng toán vật lí 12, PGS. Vũ Thanh Khiết, NXB Giáo dục. 
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